
Tên tỉnh/         

thành phố

Tham gia của người 

dân ở cấp cơ sở

Công khai, minh bạch Trách nhiệm giải trình 

với người dân

Kiểm soát tham 

nhũng trong khu vực 

công

Thủ tục hành chính 

công

Cung ứng dịch vụ 

công

An Giang 4.757 5.584 5.732 7.017 6.889 7.165
Bà Rịa-Vũng Tàu 5.566 6.585 5.773 5.743 6.844 7.595
Bắc Giang n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bắc Kạn 5.331 6.206 5.481 6.055 6.710 6.805
Bạc Liêu 4.763 5.372 5.628 6.593 6.709 6.942
Bắc Ninh 5.265 5.218 5.505 5.336 6.826 7.101
Bến Tre 4.551 5.786 6.116 6.455 6.767 6.894
Bình Định 5.773 6.295 5.929 6.573 6.702 7.347
Bình Dương 5.116 6.118 5.741 7.226 7.051 7.644
Bình Phước 4.945 5.712 5.276 5.894 7.139 6.009
Bình Thuận 4.673 5.735 5.288 6.226 7.105 7.495
Cà Mau 5.207 5.795 5.613 7.286 6.815 6.459
Cần Thơ 4.831 5.060 5.103 5.928 6.595 6.708
Cao Bằng 4.837 5.433 5.217 5.403 6.544 6.400
Đà Nẵng 4.832 6.160 6.042 5.633 7.614 7.731
Đắk Lắk 4.370 6.394 5.261 6.160 6.848 6.643
Đắk Nông 5.636 6.022 5.642 5.990 7.069 6.566
Điện Biên 4.572 5.830 5.313 4.847 6.755 6.657
Đồng Nai 4.749 5.420 5.526 5.442 7.272 6.814
Đồng Tháp n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Gia Lai 5.514 5.345 5.741 5.896 7.307 6.445
Hà Giang 4.344 4.936 4.671 5.320 6.419 6.335
Hà Nam 5.389 5.740 6.363 6.181 6.709 6.922
Hà Nội 5.307 6.006 5.636 5.229 6.802 6.821
Hà Tĩnh 5.669 5.813 5.723 6.472 7.167 6.725
Hải Dương 5.251 5.758 6.066 5.328 6.787 7.021
Hải Phòng 4.754 6.042 4.506 4.917 7.083 7.670
Hậu Giang 4.380 6.064 5.994 6.617 6.780 6.750
Hòa Bình 5.478 6.501 5.940 6.273 7.006 7.034
Hưng Yên 4.903 5.719 5.661 5.987 6.518 7.075
Khánh Hòa 4.640 5.182 5.432 5.334 6.708 6.809
Kiên Giang 4.381 5.069 5.701 5.992 6.910 7.262
Kon Tum 4.751 5.409 5.518 5.129 7.022 6.701
Lai Châu 4.576 4.803 5.177 5.613 6.553 6.682
Lâm Đồng 5.060 5.746 5.612 6.244 6.737 7.130
Lạng Sơn 4.991 6.622 5.856 6.267 7.066 7.106
Lào Cai 5.412 6.625 5.533 5.378 6.882 6.787
Long An 4.936 6.728 6.180 6.670 7.210 7.127
Nam Định 5.064 6.822 6.295 6.197 7.238 7.267
Nghệ An 4.990 6.118 6.217 5.536 7.034 6.702
Ninh Bình 4.967 6.133 5.468 6.315 7.131 6.906
Ninh Thuận 3.963 5.082 5.038 6.215 6.710 7.354
Phú Thọ 5.038 5.785 6.151 6.378 6.981 6.483
Phú Yên 4.447 5.178 5.718 5.281 6.428 7.070
Quảng Bình 5.267 6.192 6.552 6.642 7.332 7.258
Quảng Nam 4.983 5.598 5.768 6.540 6.556 6.953
Quảng Ngãi 5.064 6.654 6.185 6.805 6.756 7.187
Quảng Ninh 5.349 5.474 5.438 5.623 6.403 6.561
Quảng Trị 5.894 6.676 6.668 6.509 6.982 7.116
Sóc Trăng 4.648 5.448 5.750 6.679 6.425 6.830
Sơn La 4.789 5.665 5.689 6.026 6.636 6.237
Tây Ninh 4.427 5.081 5.780 6.434 7.018 6.349
Thái Bình 5.682 6.800 5.612 6.300 6.812 6.986
Thái Nguyên 5.522 5.819 5.733 5.408 7.167 6.716
Thanh Hóa 5.284 5.967 5.794 6.137 6.826 6.871
Thừa Thiên-Huế 5.145 6.019 5.775 6.115 6.674 7.290
Tiền Giang 4.549 5.388 5.534 6.474 6.940 6.735
TP. Hồ Chí Minh 4.694 5.845 5.782 6.398 6.847 7.536
Trà Vinh 4.369 5.620 5.806 6.449 6.878 6.701
Tuyên Quang 5.341 6.429 5.965 6.537 6.807 6.777
Vĩnh Long 4.775 6.299 6.540 7.273 6.986 7.860
Vĩnh Phúc 5.316 6.009 6.373 5.752 7.241 6.857
Yên Bái 5.194 6.317 5.493 5.395 7.001 6.673

Mã màu:
Nhóm đạt điểm cao 

nhất

Từ bách phân vị thứ 75 

trở lên

Nhóm đạt điểm trung 

bình cao

Từ bách phân vị thứ 50 

– 75

Nhóm đạt điểm trung 

bình thấp

Từ bách phân vị thứ 25 

– 50

Nhóm đạt điểm thấp 

nhất

Dưới bách phân vị thứ 

25

Điểm số của 6 lĩnh vực nội dung được cân chỉnh theo thang điểm: "1" là 

giá trị tối thiểu và "10" là giá trị tối đa

Chỉ số PAPI tổng hợp có hoặc chưa có trọng số được cân chỉnh theo 

thang điểm từ "6" (giá trị tối thiểu) đến "60" (giá trị tối đa).

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHỈ SỐ PAPI

Bốn nhóm cấp độ hiệu quả theo kết quả khảo sát năm 2014

Ghi chú:

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI):  
Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân 
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